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CẢM NHẬN ĐOẠN 1 CỦA TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO CỦA NGUYẾN 
TRÃI 

 

1. Dàn ý phân tích đoạn 1 của Bình Ngô đại cáo 

a. Mở bài: 

- Giới thiệu sơ lược về tác giả Nguyễn Trãi và tác phẩm Bình Ngô đại cáo: 

+ Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, tài ba, nhà văn nhà thơ với sự nghiệp sáng 
tác đồ sộ. 

+ Bình Ngô đại cáo là áng thiên cổ hùng văn, là bản tuyên ngôn hùng hồn của dân tộc ta. 

- Dẫn dắt và nêu vấn đề: nội dung đoạn 1 bài Bình Ngô đại cáo. 

b. Thân bài: Phân tích nội dung đoạn 1 Bình Ngô đại cáo: 

- Luận điểm 1: Tư tưởng nhân nghĩa: 

+ “Nhân nghĩa” là phạm trù tư tưởng của Nho giáo chỉ mối quan hệ giữa người với người 
dựa trên cơ sở tình thương và đạo lí. 

+ "Nhân nghĩa” trong quan niệm của Nguyễn Trãi: 

 Kế thừa tư tưởng Nho giáo: “yên dân” - làm cho cuộc sống nhân dân yên ổn, hạnh 
phúc 

 Cụ thể hóa với nội dung mới đó là "trừ bạo" - vì nhân dân diệt trừ bạo tàn, giặc xâm 
lược. 

- Luận điểm 2: Lời tuyên ngôn độc lập: 

+ Nguyễn Trãi đã xác định tư cách độc lập của nước Đại Việt bằng một loạt các dẫn chứng 
thuyết phục: 

 Nền văn hiến lâu đời. 

 Cương vực lãnh thổ riêng biệt. 

 Phong tục Bắc Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Lịch sử lâu đời trải qua các triều đại Triệu, Đinh, Lí, Trần, hào kiệt đời nào cũng có. 

+ Các từ ngữ “từ trước, đã lâu, vốn xưng, đã chia” đã khẳng định sự tồn tại hiển nhiên của 
Đại Việt. 

- Luận điểm 3: Lời răn đe quân xâm lược. 

+ Nguyễn Trãi đã sử dụng phép liệt kê, dẫn ra những kết cục của kẻ chống lại chân lí: 

 Lưu Cung - vua Nam Hán thất bại với chủ ý thu phục Đại Việt. 

 Triệu Tiết - tướng nhà Tống thua nặng khi cầm quân đô hộ nước ta. 

 Toa Đô, Ô Mã,... là các tướng nhà Nguyên cũng phải bỏ mạng khi cầm quân xâm 
lược. 

+ Đặc sắc nghệ thuật: 

 Ngôn ngữ đanh thép. 

 Giọng điệu hào hùng, mạnh mẽ. 

 Sử dụng các biện pháp so sánh, liệt kê,... 

 Sử dụng những câu văn song hành,… 
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c. Kết bài: 

- Khái quát lại nội dung đoạn 1 bài Bình Ngô đại cáo. 

2. Suy nghĩ của em về đoạn 1 trong Bình Ngô đại cáo 

Nhân nghĩa xưa nay vốn là một nội dung rất tích cực của Nho giáo. Đó là sự hi sinh, thương 
yêu và đùm bọc giữa con người với nhau. Thế nhưng, Nguyễn Trãi đã định nghĩa “nhân 
nghĩa” rất lạ. Theo ông “nhân nghĩa” tức là phải yêu dân, phải lo đặt hạnh phúc của nhân 
dân lên hàng đầu và hãy chiến đấu vì hạnh phúc đó. 

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo" 

Rõ ràng đây là một mục đích cao đẹp: Chiến đấu cho nhân dân. Thế đấy, đối với Nguyễn 
Trãi, “nhân nghĩa” giờ đây không còn là khái niệm mà phải biến nó thành hành động, thành 
“việc nhân nghĩa”. 

Vì cái đích rất cụ thể là giải phóng đất nước, đưa nhân dân thoát khỏi kiếp lầm than, không 
phải làm thân phận súc nô và có nguy cơ bị diệt chủng. 

Nhân dân ta giàu nhân nghĩa nên lấy nhân nghĩa để xây dựng và phát triển nền văn hiến lâu 
đời, rực rỡ của Việt Nam. Nếu ở “Nam quốc sơn hà”, Lí Thường Kiệt chỉ mới nói đến sông 
núi nước Nam là nơi “Nam đế cư”, lãnh thổ thiêng liêng ấy đã được “định phận rõ ràng ở 
sách Trời”, thì ở “Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi đứng trên đỉnh cao thời đại “Bình Ngô” đã 
có một cái nhìn mới sâu sắc và toàn diện về đất nước, nhân dân Đại Việt: 

“Như nước Đại Việt ta từ trước 

Vốn xưng nền văn hiến đà lâu 

Núi sông bờ cõi đã chia 

Phong tục Bắc Nam cùng khác 

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau Song hào kiệt đời nào cũng có” 

Nước Đại Việt đâu phải “man đi mọi rợ" mà rất đáng tự hào.Có nền văn hiến đã lâu, Có lãnh 
thổ, núi sông, bờ cõi, Có thuần phong mĩ tục, Có nền độc lập trải qua nhiều triều đại “xưng 
để một phương”,Có nhân tài hào kiệt. 

Xuyên suốt đoạn thơ, Nguyễn Trãi đã sử dụng nhiều từ ngữ chỉ tính chất hiển nhiên vốn có 
khi nêu rõ sự tồn tại của Đại Việt: “từ trước”, “đã lâu” ,“đã chia”, “cũng khác” đã làm tăng sức 
thuyết phục lên gấp bội. Nghệ thuật thành công nhất của đoạn một – cũng như là bài cáo – 
chính là thể văn biền ngẫu được nhà thơ khai thác triệt để. Phần còn lại của đoạn đầu là 
chứng cớ để khẳng định nền độc lập, về các cuộc chiến trước đây với phương Bắc trong lịch 
sử chúng đều thất bại là chứng cớ khẳng định rõ nhất: 

"Lưu Cung tham công nên thất bại 

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong 

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã 

Việc xưa xem xét 
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Chứng cứ còn ghi" 

Nguyễn Trãi đã tổng kết những chiến công oanh liệt của dân tộc trong cuộc kháng chiến 
chống quân xâm lược, giữ gìn nền độc lập dân tộc. Cách liệt kê, chỉ ra dẫn chứng rõ ràng, 
cụ thể, xác thực đã được công nhận bằng những lời lẽ chắc chắn, hào hùng, thể hiện niềm 
tự hào, tự tôn dân tộc. Người đọc thấy ở đây ý thức dân tộc của Nguyễn Trãi đã vươn tới 
một tầm cao mới khi nêu cụ thể, rõ ràng từng chiến công oanh liệt của quân và dân ta: “cửa 
Hàm Tử”, “sông Bạch Đằng”,... thêm vào đó là sự xem thường, căm ghét đối với sự thất bại 
của những kẻ xâm lược không biết tự lượng sức: “Lưu Cung tham công”, “Triệu Tiết thích 
lớn”, Toa Đô, Ô Mã, tất cả chúng đều phải chết thảm. Đoạn thơ đã một lần nữa khẳng định 
rằng: Đại Việt là một quốc gia có độc lập, tự chủ, có nhân tài, có tướng giỏi, chẳng thua kém 
gì bất cứ một quốc gia nào. Bất cứ kẻ nào có ý muốn thôn tính, xâm lược ta đều phải chịu 
kết quả thảm bại. Cuộc chiến chống lại quân giặc, bảo vệ dân tộc là một cuộc chiến vì chính 
nghĩa, lẽ phải, chứ không như nhiều cuộc chiến tranh phi nghĩa khác, cho nên, dù thế nào đi 
nữa, chính nghĩa nhất định thắng gian tà theo quy luật của tạo hóa. 

Đại cáo bình Ngô tràn ngập nguồn cảm hứng trữ tình và mang tính chất hào hùng hiếm có. 
Trong đó, phần đầu tác phẩm, với nghệ thuật biền ngẫu, đã nêu được hai nội dung chính 
gần như hết bài cáo là nhân nghĩa và nền độc lập của dân tộc Đại Việt. Chính vì vậy, đoạn 
trích có giá trị rất sâu sắc đối với nước ta, khẳng định nhân dân ta có tinh thần nhân nghĩa 
và nền độc lập riêng của mình. Đoạn thơ giúp ta hiểu rõ chủ quyền lãnh thổ, độc lập dân tộc 
cũng như lịch sử đấu tranh hào hùng của cha ông ta ngày trước, qua đó bồi dưỡng lòng yêu 
nước, tự hào tự tôn dân tộc, quyết tâm xây dựng, bảo vệ và củng cố độc lập chủ quyền nước 
nhà. 

3. Em hãy bình giảng đoạn 1 của Bình Ngô đại cáo 

Nhắc đến những nhà văn chính luận lỗi lạc của văn học trung đại chúng ta không thể nào 
không nhắc đến Nguyễn Trãi. Ông không chỉ là một nhà thơ trữ tình sâu sắc mà còn là một 
nhà văn chính luận kiệt xuất với các tác phẩm: "Quân trung từ mệnh tập", các chiếu biểu viết 
dưới thời nhà Lê và tiêu biểu nhất là tác phẩm Bình Ngô đại cáo. Các áng văn chính luận 
này đã thể hiện được lòng yêu nước, thương dân của tác giả. 

Ngay câu đầu bài cáo đã bộc lộ tư tưởng nhân nghĩa ấy: 

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo" 

"Nhân nghĩa" là tấm lòng thương yêu người, là những hành động vì lợi ích của nhân dân, 
cộng đồng. Bên cạnh đó, "nhân nghĩa" cũng là sự tôn trọng lẽ phải, bênh vực lẽ phải. Chịu 
sự ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo nên đối với Nguyễn Trãi, "nhân nghĩa" là "yên dân", 
"trừ bạo", cuộc sống và sự no ấm của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Giữa con người 
phải có tình yêu thương lẫn nhau, cùng chiến đấu để bảo vệ đất nước, thoát khỏi đời sống 
khổ cực, lầm than. Để được như vậy thì phải diệt trừ những kẻ bạo tàn, những thế lực xâm 
lược hung hãn, đó chính là giặc Minh đang xâm chiếm đất nước ta lúc bấy giờ. Tư tưởng 
nhân nghĩa của Nguyễn Trãi chính là lòng yêu nước, thương dân và tinh thần chống giặc 
ngoại xâm quyết liệt. Đây không chỉ là mối quan hệ nằm trong phạm vi giữa con người với 
con người mà mở rộng ra là mối quan hệ giữa dân tộc với dân tộc. 

Từ những trở trăn khôn nguôn về việc nước tình dân, nhà thơ phóng chiếu cái nhìn của mình 
về vấn đề chủ quyền dân tộc, về độc lập, tự do của giang sơn: 

“Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. 
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Núi sông bờ cõi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

Song hào kiệt đời nào cũng có" 

Trong đoạn thơ trên, một lần nữa thi hào Nguyễn Trãi khẳng định nền văn hiến lâu đời, khẳng 
định chiều dài lịch sử nghìn năm văn hiến của dân tộc, lập luận một cách hào sảng những 
chiến tích lừng lẫy của cha ông ta để góp phần giữ giang sơn vững chắc. Nếu như trước đó, 
trong “Nam quốc sơn hà”, tác giả Lý Thường Kiệt cũng khẳng định độc lập về chủ quyền, 
lãnh thổ của dân tộc, nhưng dựa vào những chứng cứ sách lực siêu nhiên là “thiên thư”, 
phần nào có sự trừu tượng, xa xôi. Nhưng đến Nguyễn Trãi, ông đã lấy quá trình lịch sử 
dựng nước và giữ nước của dân tộc để làm bảo chứng, do đó vô cùng thuyết phục, gần gũi, 
mà rất đỗi thiêng liêng cao cả. Đồng thời, việc đặt ngang hàng nước ta với các nước phương 
Bắc phần nào giúp ta thấy được niềm tự hào, vẻ vang của chiều dài lịch sử dân tộc. Đặc 
biệt, trong đoạn thơ này, Nguyễn Trãi không chỉ khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, mà 
còn thể hiện niềm tin sắt đá vào các thế hệ anh hùng hào kiệt, hiền tài quốc gia, đặt vào trong 
bối cảnh lúc bấy giờ, đó phần nào cũng thể hiện sự mới mẻ, tiến bộ của thi hào Nguyễn Trãi. 

Ông đã nhắc lại nhiều chiến thắng lừng lẫy của nước Đại Việt như một lời khẳng định sự 
thất bại thảm hại của kẻ thù: 

"Lưu Cung tham công nên thất bại, 

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong. 

Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. 

Việc xưa xem xét, 

Chứng cớ còn ghi" 

Những tướng của nhà Tống, nhà Nguyên đều bị các tướng giỏi của ta đánh cho thất bại. 
Chúng vì "tham công", "thích lớn" nên phải chịu hậu quả nặng nề. Các sự kiện ấy còn được 
nhân dân ta lưu lại trong sử sách để muôn đời ghi nhớ. Các phép đối, so sánh ngang hàng 
các triều đại phong kiến của nước ta với các triều đại phương Bắc cùng phép liệt kê và giọng 
điệu hào hùng, trang nghiêm ở đoạn thứ nhất của bài cáo đã thể hiện nổi bật tư tưởng nhân 
nghĩa của tác giả. 

Thất bại đấy của quân địch không chỉ thể hiện tham vọng cuồng vọng của quân địch, phải 
chuốc lấy tiêu vong, mà còn phần nào thể hiện khí thế hào hùng, tầm vóc lớn lao của anh 
hùng dân tộc. Đồng thời, nó giống như một bản bảo chứng hùng hồn, đanh thép cho những 
kẻ muốn lăm le xâm lược đất nước ta, rằng chúng chắc chắn sẽ chuốc lấy bại vong. Cách 
dùng những dẫn chứng mang tính liệt kê dồn dập phần nào giúp ta thấy được mạch khí thế 
oai phong, lẫm liệt, niềm tự hào vang dội của người viết bài cáo. 

Đại cáo Bình Ngô, giống như bản tuyên ngôn độc lập thứ hai đầy hào sảng của dân tộc Đại 
Việt. Đoạn thơ một vừa mở đầu như một khúc hùng ca hân hoan, vang vọng chiến công, 
chiến tích lẫy lừng để đanh thép buộc tội quân giặc man rợ ở phía sau. 
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